
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẦN 2)

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

PHÒNG THI SỐ: 1 

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64CCCD2006 Nguyễn Ngọc Bình 64CCCD03

2 2 64CCCD2009 Phạm Văn Bộ 64CCCD03

3 3 64CCCD2019 Lý Bá Đạt 64CCCD03

4 4 64CCCD2018 Phan Hoàng Đạt 64CCCD04

5 5 64CCCD2021 Nguyễn Thế Đức 64CCCD03

6 6 63CCCD2135 Nguyễn Tùng Dương 64CCCD03

7 7 64CCCD2016 Nguyễn Văn Dương 64CCCD03

8 8 63CCCD2075 Tạ Bình Dương 64CCCD03

9 9 64CCCD2034 Phạm Thế Hùng 64CCCD04

10 10 64CCCD2032 Đoàn Trọng Huy 64CCCD04

11 11 64CCCD2044 Lê Quang Nam 64CCCD03

12 12 64CCCD2048 Cấn Mạnh Quyết 64CCCD03

13 13 64CCCD2050 Phùng Văn Quỳnh 64CCCD04

14 14 64CCCD2051 Nguyễn Danh Sơn 64CCCD03

15 15 64CCCD2052 Trần Bảo Sơn 64CCCD04

16 16 63CCDD2024 Trần Tấn 64CCCD03

17 17 64CCCD2056 Nguyễn Minh Thắng 64CCCD03

18 18 64CCCD2055 Nguyễn Văn Thắng 64CCCD03

19 19 64CCCD2058 Bùi Văn Thiệp 64CCCD04

20 20 64CCCD2066 Nguyễn Minh Trang 64CCCD03

21 21 64CCCD2067 Lê Văn Trọng 64CCCD03

22 22 62CCDD2085 Nguyễn Hữu Tuấn 64CCCD03

Danh sách gồm 22 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Môn thi: Tiếng anh 3 HT thi: Viết
Địa điểm: 203-A2 Ngày thi: 22/01/2016 Ca thi: 2 (09h00-11h00)
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